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Abstract 

The production of black pepper (Piper nigrum L.) in Vietnam is reduced remarkably by quick wilt disease. 

Phytophthora capsici Leonian was determined as a pathogen associated with quick wilt of black pepper in 

Vietnam based on disease symptom, morphological characteristics, pathogenicity and DNA fingerprint. Two 

sexually compatible maiting group were found to occur among 40 Vietnamese isolates of Phytophthora capsici 

in a ratio 0.075:1. Oospores within oogonia-bearing amphigynous antheridia were found in great abundance in 

V-8 agar containing aqueous extract of French bean. 

Results showed that two mating types coexisted in the 

several areas of black pepper cultivation in Vietnam.  
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I. é? T V?N é? 

B?nh ch?t hộo (ch?t nhanh) h? tiờu ? Vi?t 

Nam du?c Barat d? c?p và mụ t? l?n d?u tiờn 

nam 1952. T? dú d?n nay b?nh h?i này dó du?c 

nhi?u nhà khoa h?c quan tõm nghiờn c?u, tuy 

nhiờn chua cú nghiờn c?u nào d? c?p d?n phuong 

th?c giao ph?i (mating type) sinh s?n h?u tớnh 

liờn quan d?n s?i n?m d?i ngh?ch v? gi?i tớnh A1 

và A2. Nguy?n Vinh Tru?ng và CTG (2005) dó 

ti?n hành di?u tra trờn di?n r?ng, dó xỏc d?nh 

du?c nguyờn nhõn gõy b?nh ch?t hộo h? tiờu ? 

Vi?t Nam. Hi?n t?i hỡnh th?c sinh s?n h?u tớnh 

c?a Phytophthora capsici ? Vi?t Nam v?n chua 

du?c xỏc d?nh. Nghiờn c?u này nh?m xỏc d?nh 

s? t?n t?i c?a hinh th?c sinh s?n h?u tớnh c?a 

Phytophthora capsici, tỏc nhõn gõy b?nh ch?t 

hộo h? tiờu. éõy là co s? khoa h?c d? xỏc d?nh 

chu k? b?nh ch?t hộo h? tiờu.  

II. V?T LI?U VÀ PHUONG PHÁP 

N?m b?nh du?c phõn l?p t? cỏc m?u thu th?p 

t? cỏc vu?n h? tiờu b? b?nh ch?t hộo ? cỏc t?nh 

Bỡnh Phu?c, é?ng Nai, Bà R?a Vung Tàu và 

Qu?ng Tr?. T?t c? cỏc isolate du?c t?o ra b?ng 

phuong phỏp c?y d?nh sinh tru?ng. Mụi tru?ng s? 

d?ng d? ki?m tra tớnh tuong h?p (compatibility 

test) là V-8 Agar, c?i ti?n theo Duncan (1988).  

é? ki?m tra tớnh tuong h?p c?a cỏc isolate, 

chỳng tụi s? d?ng 2 dũng tester chu?n là UQ 

3694 (Phytophthora palmivora lo?i A1) và 

UQ 3738 (P. palmivora lo?i A2) c?a TS. 

Andre Drenth  (Trung Tõm B?o v? Th?c V?t -

é?i h?c Queensland) d? xỏc d?nh tớnh d? t?n 

A1 và A2 c?a cỏc isolate thu th?p t? Vi?t nam. 

Sau khi xỏc d?nh du?c tớnh d? t?n A1 và A2 

c?a cỏc isolate n?m Phytophthora capsici, cho 

b?t c?p v?i cỏc isolate khỏc d? xỏc d?nh tớnh 

tuong h?p. 

III. K?T QU? VÀ TH?O LU?N 

T?t c? cỏc isolate c?a Phytophthora d?u cú tớnh 

lu?ng tớnh, di?u dú cú nghia là chỳng cú th? s?n 

sinh c?u trỳc sinh s?n h?u tớnh d?c và cỏi (Galindo 

và Gallegly 1960). H? th?ng c?a tớnh d? t?n 

(heterothalic) liờn quan d?n ki?u sinh s?n A1 và A2 

là ph? bi?n ? t?t c? cỏc loài thu?c gi?ng 

Phytophthora. Khi cỏc isolate d?i ngu?c nhau v? 

gi?i tớnh du?c ti?p xỳc v?i nhau cú th? kớch thớch 

qua l?i d? hỡnh thành tỳi giao t?. Phuong th?c sinh 
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s?n c?a cỏc loài Phytophthora quy?t d?nh kh? nang 

phỏt d?ch. Hỡnh th?c sinh s?n h?u tớnh dúng vai 

trũ quan tr?ng trong vũng d?i c?a Phytophthora. 

Sinh s?n h?u tớnh cho phộp k?t h?p l?i nh?ng c?p 

gen tuong ?ng ? tru?ng h?p c?a nh?ng loài 

Phytophthora mang tớnh d? t?n. Bào t? noón cú th? 

ho?t d?ng nhu m?t c?u trỳc cho phộp t?n t?i trong 

m?t th?i gian dài khi khụng cú s? hi?n di?n c?a cõy 

ký ch? và cú th? duy trỡ s? nhi?m b?nh vào mụ cõy 

ch? trong di?u ki?n khớ h?u núng và khụ. 

K?t qu? ki?m tra kh? nang tuong h?p c?a 12 

isolate du?c thu th?p t? trong nu?c v?i hai tester 

chu?n UQ3694 (A1) và UQ3738 (A2) cho th?y 

t?t c? cỏc isolate này d?u cú kh? nang tuong h?p 

v?i tester chu?n UQ3694. Sau th?i gian 1 tu?n, 

chỳng tụi th?y bào t? noón du?c hỡnh thành khi 

du?c b?t c?p v?i dũng chu?n UQ3694 

(Phytophthora palmivora lo?i A1) (Hỡnh.1), 

trong khi dú khụng cú bào t? noón nào du?c 

hỡnh thành khi b?t c?p v?i dũng chu?n UQ3738 

(Phytophthora palmivora lo?i A2). éi?u này cú 

nghia là 12 isolate dem ki?m tra thu?c lo?i d? 

t?n A2. 

Sau khi xỏc d?nh tớnh d? t?n c?a 12 isolate 

Phytophthora capsici, chỳng tụi s? d?ng 2 

isolate BP -L22 và BR-L1 t?t c? d?u dó du?c 

xỏc d?nh thu?c lo?i d? t?n A2 d? ki?m tra kh? 

nang tuong h?p c?a 27 isolate khỏc t? b? suu t?p 

c?a chỳng tụi. 

B?ng 1. S? hỡnh thành bào t? noón (Oospore)  

c?a Phytophthora capsici khi du?c b?t c?p v?i Phytophthora palmivora 

S? TT Isolate Tester Tuong h?p
 * 

Tớnh d? t?n 

1 BP2-18 (Chilli 1) UQ 3694  (A1) + A2 

2 BP2-19 (Chilli 2) UQ 3694  (A1) + A2 

3 BP2-20 (Chilli 5) UQ 3694  (A1) + A2 

4 BP-L3 (Duong 4.2.1) UQ 3694  (A1) + A2 

5 BP-L4 (Duong 4.2.2) UQ 3694  (A1) + A2 

6 BP-L11 (Tien 3) UQ 3694  (A1) + A2 

7 BP-L22 (Son 1.1.2) UQ 3694  (A1) + A2 

8 BP-L23 (Son 1.1.1) UQ 3694  (A1) + A2 

9 BP-L26 (Boi 4) UQ 3694  (A1) + A2 

10 BR-L2 (Long 1.1) UQ 3694  (A1) + A2 

11 BR-L7 (Long 1.0.3) UQ 3694  (A1) + A2 

12 BR-L1 (Tai 4) UQ 3694  (A1) + A2 

     

1 BP2-18 (Chilli 1) UQ 3738  (A2) - A2 

2 BP2-19 (Chilli 2) UQ 3738  (A2) - A2 

3 BP2-20 (Chilli 5) UQ 3738  (A2) - A2 

4 BP-L3 (Duong 4.1.2) UQ 3738  (A2) - A2 

5 BP-L4 (Duong 4.2.2) UQ 3738  (A2) - A2 

6 BP-L11 (Tien 3) UQ 3738  (A2) - A2 

7 BP-L22 (Son 1.1.2) UQ 3738  (A2) - A2 

8 BP-L23 (Son 1.1.1) UQ 3738  (A2) - A2 

9 BP-L26 (Boi 4) UQ 3738  (A2) - A2 



 

10 BR-L2 (Long 1.1) UQ 3738  (A2) - A2 

11 BR-L7 (Long 1.0.3) UQ 3738  (A2) - A2 

12 BR-L1 (Tai 4) UQ 3738  (A2) - A2 

*  (+)N?u isolate khi du?c b?t c?p v?i tester mà hỡnh thành noón bào t?N 

 (ư) N?u isolate khi du?c b?t c?p v?i tester mà khụng hỡnh thành noón bào t? 

 

K?t qu? ch? cú 4 isolate (QT2-13, QT2-45, 

QT2-48, QT2-67) hỡnh thành bao cỏi 

(Oogonium) và bao d?c (Antheridium) khi du?c 

b?t c?p v?i isolate BP -L22 và BR-L1 (Hỡnh. 

2). éi?u này cú nghia là cỏc isolate này thu?c 

lo?i d? t?n A1, dõy là cỏc isolate thu th?p t? 

Qu?ng Tr?. Chỳng tụi th?y bao cỏi và bao d?c 

du?c hỡnh thành r?t nhi?u, chỳng ti?p xỳc theo 

ki?u Amphigynous (Hỡnh. 3), dõy là d?c di?m 

c?a Phytophthora capsici. Tuy nhiờn, khụng cú 

b?t k? bao cỏi và bao d?c nào du?c t?o ra d?i 

v?i 24 isolate cũn l?i khi b?t c?p v?i 2 isolate 

BP -L22 và BR-L1. éi?u này cú nghia là t?t c? 

cỏc isolate này di?u thu?c lo?i d? t?n A2. K?t 

qu? ? b?ng 2 cung cho th?y ph?n l?n cỏc isolate 

Phytophthora capsici thu?c lo?i d? t?n A2, cỏc 

isolate thu?c lo?i d? t?n A1 chi?m t? l? th?p. 

B?ng 2. S? hỡnh thành bào t? noón (Oospore) c?a Phytophthora capsici 

khi du?c b?t c?p v?i cỏc isolate cựng loàik 

S? TT IsolateOP Tester Tuong h?p
 * 

Tớnh d? t?n 

1 QT2-67 (Vinh 1.4) BP-L22 (A2) + A1 

2 QT2-45 (Luong 4.2) BP-L22 (A2) + A1 

3 QT2-48 (Hai 3) BP-L22 (A2) + A1 

4 QT2-13 (Vinh 4.3.2) BP-L22 (A2) + A1 

5 QT2-20 (Luyen 4.1) BP-L22 (A2) - A2 

6 QT2-21 (Luyen 5.2) BP-L22 (A2) - A2 

7 QT2-26 (Hieu 2.1.4) BP-L22 (A2) - A2 

4 QT2-27 (Hieu 2.1.3) BR-L1 (A2) - A2 

5 QT2-29 (Hoang 4.1.1) BR-L1 (A2) - A2 

6 QT2-31 (Hoang 4.1.2) BR-L1 (A2) - A2 

7 QT2-33 (Thanh 6.2.1) BR-L1 (A2) - A2 

8 QT2-35 (Thanh 6.2.2) BR-L1 (A2) - A2 

9 QT2-37 (Hai 2.2) BR-L1 (A2) - A2 

10 QT2-39 (Hai 3.2.2) BR-L1 (A2) - A2 

11 QT2-41 (Truc 2.2.2) BR-L1 (A2) - A2 

12 QT2-43 (Huynh 3.2.1) BR-L1 (A2) - A2 

13 QT2-47 (Hai 2) BR-L1 (A2) - A2 

14 QT2-49 (Lap 2) BR-L1 (A2) - A2 

15 QT2-53 (Truc 2.2.1) BP-L22 (A2) - A2 

16 QT2-56 (Nam 5.2) BP-L22 (A2) - A2 

17 QT2-58 (Truc 2.2.1) BR-L1 (A2) - A2 

18 QT2-59 (Truc 5.2) BR-L1 (A2) - A2 

19 QT2-64 (Vinh 4.3.3) BR-L1 (A2) - A2 



 

20 QT2-69 (Thanh 2.2) BP-L22 (A2) - A2 

21 QT2-71 (Thanh 4.1) BR-L1 (A2) - A2 

22 QT2-73 (Thanh 4.2) BP-L22 (A2) - A2 

23 QT2-75 (Thanh 5.2) BR-L1 (A2) - A2 

24 QT2-78 (Thanh 6.2) BR-L1 (A2) - A2 

25 QT2-80 (Vinh 3.2.2) BR-L1 (A2) - A2 

26 QT2-81 (Nhon 2.1) BP-L22 (A2) - A2 

27 QT2-89 (Truc 5.2) BP-L22 (A2) - A2 

*  
(+)N?u isolate khi du?c b?t c?p v?i tester mà hỡnh thành noón bào t?N 

   (ư) N?u isolate khi du?c b?t c?p v?i tester mà khụng hỡnh thành noón bào t? 
 
Quỏ trỡnh sinh s?n h?u tớnh Phytophthora 

liờn quan d?n s? hỡnh thành bao cỏi (Oogonium) 

và bao d?c (Antheridium), c? hai co quan này 

du?c t?o ra t? d?nh s?i n?m khi cú s?  ti?p xỳc c?a 

hai s?i n?m d?i ngh?ch v? gi?i tớnh. Su dung h?p 

c?a bao cỏi và bao d?c s? t?o ra bào t? noón trờn 

co s? cú s? trao d?i v? v?t ch?t di truy?n c?a hai 

co quan sinh s?n khỏc gi?i. Ngoài ra, bào t? noón 

n?m bờn trong bao cỏi cú vỏch dày, là co quan 

b?o t?n c?a Phytophthora trong cỏc di?u ki?n b?t l?i 

(vớ d? qua dụng và qua hố). Kueh và Khew (1982) 

cho bi?t bóo t? noón cú th? s?ng trong h? tiờu húa 

c?a ?c sờn, và ?c sờn là d?ng v?t cú th? phỏt tỏn 

bào t? noón theo phõn c?a chỳng. M?c dự 

Phytophthora capsici du?c bi?t là sinh s?n h?u tớnh 

theo ki?u d? t?n (heterothalic), tớnh d? t?n A1 và 

A2 cung du?c phỏt hi?n ? nhi?u nu?c tr?ng tiờu nhu 

Indonesia, ?n é?, Ma Lai và Thỏi Lan. Theo 

Monohara (2004) thỡ cỏc isolate d? t?n A1 cú d?c 

tớnh l?n hon nhi?u so v?i cỏc isolate cú tớnh d? t?n 

A2. V?i vi?c phỏt hi?n ra tớnh tuong h?p và s? t?n 

t?i tớnh d? t?n c? A1 và A2 c?a Phytophthora 

capsici, tỏc nhõn gõy b?nh ch?t hộo h? tiờu trong 

di?u ki?n Vi?t Nam, gúp ph?n quan trong trong 

vi?c xỏc d?nh chu k? b?nh c?a Phytophthora 

capsici h?i h? tiờu trong di?u ki?n nu?c ta. 

                                        

Hỡnh 1. S? hỡnh thành bao cỏi 

(oogonium) và bao d?c (antheridium) 

c?a Phytophthora capsici khi du?c 

b?t c?p v?i Phytophthora palmivora 

Hỡnh 2. S? hỡnh thành bao cỏi   

(oogonium) và bao d?c (antheridium)     

c?a Phytophthora capsici khi du?c  b?t 

c?p v?i cỏc isolate cựng loài 

Hỡnh 3. Bao cỏi (oogonium) và bao 

d?c (antheridium) c?a Ph capsici ti?p 

xỳc theo ki?u. Amphigynous khi du?c 

b?t c?p v?i cỏc isolate cựng loài 
 

IV. K?T LU?N 

éó xỏc dinh du?c tớnh tuong h?p gi?a cỏc isolate 

c?a Phytophthora capsici, tỏc nhõn gõy b?nh ch?t 

hộo h? tiờu. Noón bào t? dó du?c t?o ra t? cỏc s?i 

n?m d? t?n A1 và A2 trờn mụi tru?ng nhõn t?o. 

H?u h?t cỏc isolate d?u thu?c lo?i d? t?n A2. K?t 

qu? này là co s? d? xỏc d?nh vũng d?i tỏc nhõn gõy 

b?nh trờn cõy h? tiờu trong di?u kiờn nu?c ta. 
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